
NĂM HỌC: 2017-2018

Lớp: INT002.I15.CLC

Mã giảng viên: 80100

STT Mã số SV Họ và tên sinh viên Listening Listening Reading Reading Speaking Speaking Writing Writing
Point 

Average

1 17520261 Lê Việt Bách 8.1 PASSED 8.5 PASSED 7.8 PASSED 8.3 PASSED
8.2

2 17520273 Nguyễn Ôn Ngọc Bảo 6.9 PASSED 6.7 PASSED 8.3 PASSED 8.3 PASSED
7.6

3 17520311 Phan Mạnh Cường 8.2 PASSED 8.3 PASSED 0 FAILED 7.8 PASSED
6.1

4 17520316 Phạm Hải Đan 8.3 PASSED 7.8 PASSED 7.8 PASSED 7.8 PASSED
7.9

5 17520363 Nguyễn Hoàng Anh Đức 7.1 PASSED 6 PASSED 7.8 PASSED 8.3 PASSED
7.3

6 17520364 Nguyễn Minh Đức 8.7 PASSED 7.1 PASSED 7.8 PASSED 7.8 PASSED
7.9

7 17520400 Nguyễn Hoàng Minh Duy 6.7 PASSED 6.6 PASSED 7.8 PASSED 7.8 PASSED
7.2

8 17520457 Hồng Chấn Hiển 8.2 PASSED 8.5 PASSED 7.8 PASSED 8.9 PASSED
8.4

9 17520514 Nguyễn Thanh Hoàng 5.7 PASSED 6.3 PASSED 7.8 PASSED 8.3 PASSED
7

10 17520532 Đặng Đình Hùng 6.1 PASSED 6.3 PASSED 7.2 PASSED 8.9 PASSED
7.1

11 17520556 Trần Việt Hùng 9.3 PASSED 8.5 PASSED 7.8 PASSED 8.9 PASSED
8.6

12 17520573 Lê Nguyễn Minh Huy

13 17520650 Nguyễn Hữu Tiền Khôi 6.2 PASSED 6.4 PASSED 7.2 PASSED 7.8 PASSED
6.9

14 17520660 Lê Tuấn Kiệt 6 PASSED 6.5 PASSED 7.8 PASSED 8.3 PASSED
7.2

15 17520677 Hoàng Phan Lê 6.7 PASSED 7 PASSED 7.8 PASSED 8.9 PASSED
7.6

16 17520713 Nguyễn Hoàng Long

17 17520780 Nguyễn Lê Phương Nam
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18 17520793 Lê Thanh Nghị 9.1 PASSED 7.1 PASSED 8.3 PASSED 7.8 PASSED
8.1

19 17520797 Huỳnh Trọng Nghĩa 5.7 PASSED 5.7 PASSED 0 FAILED 7.8 PASSED
4.8

20 17520947 Nguyễn Duy Quang 8.4 PASSED 8.9 PASSED 0 FAILED 9.4 PASSED
6.7

21 17520985 Đào Đức Sơn

22 17521001 Nguyễn Thái Tài 6.6 PASSED 6.2 PASSED 7.2 PASSED 7.8 PASSED
7

23 17521016 Phạm Nguyễn Hữu Tấn 5.4 PASSED 7.5 PASSED 0 FAILED 7.8 PASSED
5.2

24 17521144 Huỳnh Thạnh Tôn

25 17521179 Trần Việt Trung 7.1 PASSED 8.5 PASSED 0 FAILED 8.3 PASSED
6

26 17521212 Huỳnh Minh Tuấn 5.6 PASSED 5.8 PASSED 7.2 PASSED 7.8 PASSED
6.6

27 17521240 Phạm Anh Thiện Tùng

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 1 Xác nhận của Trưởng khoa/

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


